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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo     t   l  u    tron  hồ sơ v   n v    ễn   ến tạ  ph ên t  , nộ   un  

v   n đượ  t m tắt như s u: 

Khoảng giữa tháng 12 năm 2019, Dìn Văn L, trú tại thôn B, xã L, huy n 

Đ, tỉnh Hà Giang rủ Tráng Sính K    ùn  thôn đ  mu  ph o tại khu vực mốc 379 

biên giới Vi t Nam - Trung Quốc thuộc xã L, huy n Đ, tỉnh Hà Giang về đốt 

 hơ  tết và ai hỏi mua thì bán, K đồng ý. Đến khoảng 17 giờ ngày 26/12/2019, 

Dìn Văn L và Tráng Sính K đ  lên mốc 379 biên giới Vi t Nam - Trung Quốc, 

trên đườn  đ , L và K thống nhất với nhau là mỗ  n ười sẽ góp một n a tiền để 

mua pháo, tiền lã    n được thì  h   đô , kh  đ  đến cách mốc 379 khoảng 40m L 

và K gặp một n ườ  đ n ôn  Trun  Quốc tên là P (không rõ họ tên và địa chỉ cụ 

thể, K biết P là do P thường xuyên qua lại ở khu vực biên giới nên quen biết) K 

có hỏi và nhờ P đặt mua 06 thùng pháo hoa loại 49 quả một thùng, P đồng ý và 

gọ  đ  n thoạ   ho n ười tên Seo C để đặt mua pháo (L và K không biết Seo C, 

chỉ nghe P nói gọi điện thoại cho em rể là Seo C), s u đ  L và K tiếp t   đ  lên 

khu vực mốc 379 ngồ  đợi khoảng 30 phút thì thấy một n ườ  đ n ôn  Trun  

Quố  đ ều khiển xe ô tô (không rõ đặc điểm, chủng loại) ch  06 thùng pháo 

gồm 04 thùng loại 49 quả và 02 thùng loại 36 quả đến và chuyển qua biên giới 

Vi t Nam - Trung Quốc cho L và K. L và K thỏa thuận vớ  n ườ  đ n ôn  Trun  

Quốc giá của mỗi thùng pháo là 260NDT, tổng 06 thùng là 1.560NDT và hẹn 

khoản  3 đến 4 ngày sau sẽ mang tiền đến mố  379 để trả, n ườ  đ n ôn  Trun  

Quố  đồn  ý v  l    e đ ,   n L và K mang toàn bộ số pháo về cất giấu tại nhà 

của nhà L.  

Ngày 01/01/2020, L và K đ n    thành phố Hà Giang thì có một n ười 

đ n ôn  khôn  rõ tên tuổ  địa chỉ s  d ng tài khoản Messenger “Trắn  C t” 

nhắn tin qua mạng Messenger của K tên “KhÁ  TrÁn ” hỏ  mu  ph o, s u đ  

n ườ  đ n ông nhắn số thuê bao 0334.117.607 cho K để liên lạc và tự giới thi u 

  huy n B, tỉnh Hà Giang. K cho L xem nội dung cuộc nói chuy n giữa K và 

n ườ  đ n ôn  hỏi mua pháo và thống nhất bán 03 thùng pháo loại 49 quả với 

giá 01 thùng 3.000.000 đồng, tổng 03 thùng pháo là 9.000.000 đồng và thống 

nhất sẽ giao hàng tại khu vực bãi gạch thuộ  địa phận xã H, huy n Y, tỉnh Hà 

   n . Đến 19 giờ 20 phút ngày 03/01/2020, khi L và K vận chuyển 03 thùng 

pháo bằng ô tô biển kiểm soát 29L-8394 của L đ  đến đoạn đường quốc lộ 4C 

thuộ  địa phận thôn N, xã H, huy n Y, tỉnh Hà Giang thì bị Công an huy n Y 

phát hi n bắt quả tang cùng tang vật. 

Ngày 04/01/2020, Cơ qu n Cảnh s t đ ều tra Công an huy n Y tiến hành 

khám xét khẩn cấp chỗ   của L và K tại thôn B, xã L, huy n Đ, tỉnh Hà Giang 

và thu giữ tại nhà của L 03 thùn    t tôn  m u v n ,  ên n o       thùn  đều có 

in chữ nước ngoài, bên trong các thùng có chứa nhiều hộp hình vuông có hoa 

văn nh ều màu sắc và có in chữ nước ngoài (nghi là pháo hoa).  

Tiến hành cân tịnh 03 thùng cát tông thu giữ khi bắt quả tang có khố  lượng 

là 71 kg, 03 thùng cát tông thu giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ   của L có khối 

lượng là 66,2 kg. Tổng khố  lượng số pháo thu giữ được của L và K là 137,2 kg. 
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Sau khi cân tịnh,  ơ qu n  ảnh s t đ ều tra Công an huy n Y đã t ến hành trích 

mẫu tang vật đã thu   ữ ký hi u l  A1, A2, A3, A4, A5 để g      m định.  

Tại bản kết luận    m định số 21/KL-PC09 ngày 09/01/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Giang kết luận “Mẫu vật g      m định ký 

hi u A1, A2, A3, A4, A5 l  ph o    đầ  đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc 

pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ)”. 

Tạ  Bản  n  ình sự sơ thẩm số 08/2020/HS-ST ngày 02/7/2020  ủ  T   

 n nh n   n hu  n Y, tỉnh       n  đã qu ết định:  ăn  ứ đ ểm c khoản 3 Đ ều 

190; đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Tuyên bố các bị cáo Dìn Văn L và Tráng Sính K, phạm tội “Buôn bán 

hàng cấm”. X  phạt bị cáo Dìn Văn L 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù; x  phạt 

bị cáo Tráng Sính K 08 (tám) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày các 

bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 03/01/2020. 

Ngoài ra, bản  n sơ thẩm còn quyết định x  lý về vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

N    08/7/2020,  ị   o Dìn Văn L    đơn kh n    o xin   ảm nhẹ hình 

phạt tù v  đề n hị đượ  trả lạ   h ế   e ô tô   ển k ểm so t 29L-8394;  ị   o 

Tráng Sính K kh n    o   n   ảm nhẹ hình phạt.  

Tạ  ph ên t   ph   thẩm tron  phần tr nh luận  ị   o Dìn Văn L, Tráng 

Sính K   ữ n u ên kh n    o. 

Đạ     n V  n k ểm s t nh n   n tỉnh       n  trình     qu n đ ểm về 

v      ả  qu ết v   n: v    T    n nh n   n hu  n Y   t         ị   o về tộ  

“Buôn   n h n   ấm” l  đ n  n ườ , đ n  tộ , đ n  ph p luật. Tòa án cấp sơ 

thẩm xem xét, áp d ng mức hình phạt đối vớ  Dìn Văn L 09 (chín) năm 06 (sáu) 

tháng tù, x  phạt bị cáo Tráng Sính K 08 (tám) năm 03 (ba) tháng tù l      ăn 

cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị   o khôn  đư  r  được tài li u, chứng cứ nào 

mới chứn  m nh đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt củ  mình l      ăn  ứ nên 

khôn      ơ s  để chấp nhận. Đối với vật chứng là chiếc xe ô tô BKS 29L-8394 

m       ị   o đã s    n  để vận  hu ển ph o nổ, đ   l  t   sản đượ      định l  

 ủ   ị   o L s    n  l m phươn  t  n phạm tộ ,  ấp sơ thẩm tu ên tị h thu sun  

v o n  n s  h nh  nướ  l  đ n  qu  định  ủ  ph p luật. Tạ       đoạn   t    ph   

thẩm   t thấ  khôn      ăn  ứ để trả lạ  vật  hứn  l   h ế   e ô tô  ho  ị   o L 

nên đề n hị khôn   hấp nhận kh n    o  ủ   ị   o về nộ   un  n  .  

Do đ , K ểm s t v ên đề n hị  p d n  đ ểm a khoản 1 Đ ều 355, Đ ều 356 

của Bộ luật Tố t ng hình sự không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huy n Y. 

Luật sư   o  hữ   ho  ị   o L, K    ý k ến:      ị   o phạm tộ   o lạ  hậu, 

th ếu h ểu   ết về ph p luật; th nh khẩn kh     o, ăn năn hố   ả ;      ị   o phạm 

tộ  lần đầu, sốn    vùn  k nh tế,  ã hộ  đặ     t kh  khăn,     đình      ị   o 

thuộ  hộ  ận n hèo. Do đ , đề n hị  ộ  đồn    t     em   t   n nhắ   p   n  

đ ểm m, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 54 Bộ luật  ình sự để  p   n  mứ  

hình phạt  ướ  mứ  thấp nhất  ủ  khun  hình phạt để      ị   o sớm tr  về vớ  

    đình v   ã hộ .  
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Đố  vớ   h ế   e ô tô BKS 29L-8394     định l  t   sản  o  ị   o L mu  lạ  

 ủ  n ườ  kh   v   ị   o đã s    n  để vận  hu ển h n   ấm, nên To   n sơ 

thẩm tị h thu sun  n  n s  h nh  nướ  l  đ n .  

Lờ  n   s u  ùn       ị   o nhất trí vớ  lờ    o  hữ , mon  muốn  ộ  đồn  

  t     em   t   ảm nhẹ hình phạt  ho      ị   o. R ên   ị   o L   n r t  êu  ầu 

kh n    o đề n hị đượ  trả lạ   h ế   e ô tô BKS 29L-8394. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên  ơ s  nộ   un  v   n,  ăn  ứ v o     t   l  u tron  hồ sơ v   n đã 

đượ  tr nh t n  tạ  ph ên t  ,  ộ  đồn    t    nhận định như s u: 

[1] Về tính hợp pháp củ  đơn kh n    o: đơn kh n    o  ủa bị cáo Dìn 

Văn L, Tráng Sính K làm trong hạn luật định là hợp l , đ n  theo qu  định tại 

    Đ ều 331, Đ ều 332 v  Đ ều 333 của Bộ luật Tố t ng hình sự nên được chấp 

nhận để xem xét theo thủ t c phúc thẩm. 

[2] Về tội danh: tạ  ph ên t   ph   thẩm      ị   o     nhận khoảng 17 

giờ n    26/12/2019, Dìn Văn L và Tráng Sính K  ùn  nh u đ  lên mốc 379 

biên giới Vi t Nam - Trung Quốc thuộc xã L, huy n Đ, tỉnh Hà Giang, với m c 

đí h l  để mua pháo về đốt trong dịp tết và nếu    n ườ  mu  thì đem   n, tiền 

lãi sau khi bán sẽ  h   đô . L và K đã mu   ủ  01 n ườ  đ n ôn  Trun  Quốc tên 

là P 06 thùng pháo (04 thùng loại 49 quả và 02 thùng loại 36 quả) với giá của 

mỗi thùng pháo là 260NDT, tổng 06 thùng là 1.560NDT. Sau khi mua, L và K 

mang toàn bộ số pháo về cất giấu tại nhà của nhà L. Ngày 01/01/2020,    n ườ  

hỏ  mu  ph o L, K đã thống nhất bán 03 thùng pháo loại 49 quả với giá 01 thùng 

là 3.000.000 đồng, tổng 03 thùng pháo là 9.000.000 đồng và thống nhất sẽ giao 

hàng tại khu vực bãi gạch thuộ  địa phận xã H, huy n Y, tỉnh       n . Đến 19 

giờ 20 phút ngày 03/01/2020, khi L và K vận chuyển 03 thùng pháo bằng ô tô 

biển kiểm soát (BKS) 29L-8394 của L đ  đến đoạn đường quốc lộ 4C thuộ  địa 

phận thôn N, xã H, huy n Y, tỉnh Hà Giang thì bị Công an huy n Y phát hi n 

bắt giữ cùng tang vật.  

[3] Như vậ , v    T    n nh n   n hu  n Y   t         ị   o L, K về tộ  

"Buôn   n h n   ấm" l  đ n  n ườ , đ n  tộ , khôn  o n. 

[4] X t kh n    o   n   ảm nhẹ hình phạt,  ộ  đồn    t    thấ  rằn :     

 ị   o Dìn Văn L, Tráng Sính K        tình t ết   ảm nhẹ l  th nh khẩn kh     o, 

ăn năn hố   ả ;     đình      ị   o thuộ  hộ n hèo sốn    vùn  k nh tế,  ã hộ  đặ  

   t kh  khăn đ   l      tình t ết   ảm nhẹ đượ  qu  định tạ  đ ểm s khoản 1, 

khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ình sự v  đã đượ   ấp sơ thẩm  p   n  kh  lượn  hình 

đố  vớ       ị   o. 

[5] C    ị   o        tình t ết   ảm nhẹ qu  định tạ  khoản 1, khoản 2 Đ ều 

51, khôn     tình t ết tăn  nặn , mứ  hình phạt  ấp sơ thẩm đã  p  un  đố  vớ  

     ị   o    phần n h êm khắ . Tạ  ph ên t        ị   o rất hố  hận về h nh v  

phạm tộ , tỏ r  ăn năn, hố   ả  v  mon  muốn đượ   em   t   ảm nhẹ hình phạt để 

sớm tr  về vớ      đình v   ã hộ . Do đ ,  ộ  đồn    t    thấ   ần   ảm một phần 

hình phạt  ho      ị   o. 
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[6] Đố  vớ  kh n    o đề n hị trả lạ  t   sản l   h ế   e ô tô BKS 29L-8394 

 ủ   ị   o Dìn Văn L: qu  trình đ ều tr  đã     định  h ế   e ô tô BKS 29L-8394 

l   ủ  Dìn Văn L mu  lạ   ủ  ôn  N u ễn Văn Y, tr  tạ  thôn N, xã H, hu  n Y, 

tỉnh       n  vớ      l  28.000.000 đồn  (  t l   156), n    03/01/2020  ị   o L 

đã  ùn   h ế   e n   để vận  hu ển h n   ấm l  ph o nổ, nên To   n  ấp sơ 

thẩm tu ên tị h thu sun  n  n s  h nh  nướ  l      ăn  ứ.  

[7] Tạ  ph ên t   kh  n   lờ  s u  ùn  n o   nộ   un    n   ảm nhẹ hình 

phạt,  ị   o L   n r t một phần  êu  ầu kh n    o về v    đề n hị trả lạ   h ế   e 

ô tô BKS 29L-8394. Hộ  đồng xét x  thấy vi c rút một phần yêu cầu kháng cáo 

của bị cáo L là hoàn toàn tự nguy n, đ n  ph p luật nên cần áp d n  Đ ều 342, 

Đ ều 348 Bộ luật Tố t ng Hình sự quyết định đình  hỉ xét x  phúc thẩm đối với 

phần kh n    o đã r t. 

[8] Đề n hị  ủ  Luật sư về v      ảm nhẹ một phần hình phạt  ho      ị 

  o l      ăn  ứ  ần đượ   hấp nhận.  

[9] Đố  vớ  đề n hị  ủ  Luật sư về v     p   n  tình t ết   ảm nhẹ qu  định 

t ị đ ểm m khoản 1 Đ ều 51 v  Đ ều 54 để  p   n  mứ  hình phạt  ướ  mứ  thấp 

nhất  ủ  khun  hình phạt đố  vớ       ị   o,  ộ  đồn    t    thấ  đề n hị  ủ  

Luật sư l  khôn  thu ết ph  ,     lẽ      ị   o    trình độ họ  vấn,    sự h ểu 

  ết nhất định về ph p luật,      ị   o phạm tộ  Buôn   n h n   ấm vớ  độn   ơ, 

m   đí h v  lợ . Do đ , khôn   hấp nhận đề n hị  ủ  Luật sư. 

[10] Do kh n    o  ủ       ị   o đượ   hấp nhận, nên      ị   o khôn  

phả   hịu  n phí hình sự ph   thẩm. 

[11] C   qu ết định kh    ủ   ản  n sơ thẩm về vật  hứn ,  n phí không 

   kh n    o, kh n  n hị    h  u lự  ph p luật kể từ n    hết thờ  hạn kh n  

  o, kh n  n hị. 

 Vì     lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng Đ ều 342, Đ ều 348 của Bộ luật Tố t ng hình sự đình  hỉ xét x  

phúc thẩm đối với phần kháng cáo của bị   o Dìn Văn L về yêu cầu trả lại chiếc 

xe ô tô biển kiểm soát 29L-8394. 

Áp d n  đ ểm b khoản 1 Đ ều 355, Đ ều 357 của Bộ luật Tố t ng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị   o Dìn Văn L và bị cáo 

Tráng Sính K, s a Bản  n Hình sự sơ thẩm số 08/2020/HS-ST ngày 02/7/2020 

 ủ  T    n nh n   n hu  n Y, tỉnh       n  về phần hình phạt đố  vớ       ị 

  o Dìn Văn L, Tráng Sính K. 

Căn  ứ đ ểm c khoản 3 Đ ều 190; đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; đ ểm a, 

c khoản 1 Đ ều 47, Đ ều 58 của Bộ luật  ình sự; đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 của Bộ 

luật Tố t ng hình sự; đ ểm đ khoản 1 Đ ều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n thường v  Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.  

1. Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Dìn Văn L, Tráng Sính K phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm”. 
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2. Về hình phạt:  

X  phạt bị cáo Dìn Văn L 08 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 03/01/2020). 

X  phạt bị cáo Tráng Sính K 08 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

tạm giữ, tạm giam (ngày 03/01/2020). 

3. Về án phí: các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm về vật  hứn ,  n phí 

không có kháng cáo, kháng nghị có hi u lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 

Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo L, K; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang; 

- VKSND tỉnh       n ; 

- VKSND huy n Y; 

- Cơ qu n CSĐT Công an huy n Y; 

- T    n nh n   n hu  n Y; 

- Chi c c Thi hành án dân sự huy n Y; 

- S  tư ph p tỉnh Hà Giang; 

- Lưu: Hồ sơ v  án, Tòa HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  H C THẨM 

THẨ   HÁN - CHỦ T A  HI N TÒA 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 

 


